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Tổng quan 

Thiết kế sản phẩm 

Hệ thống BFO quản lý mẫu thiết kế của sản phẩm, bao gồm các thông tin sau:  

 Thông tin về định danh mẫu: mã mẫu sản phẩm, tên mẫu sản phẩm. 

 Thông tin về định mức nguyên vật liệu theo phiên bản. 

 Thông tin về quy trình sản xuất theo phiên bản. 

Chức năng này phục vụ cho quá trình nghiên cứu và phát triển; thử nghiệm (testing) và 

theo dõi các phiên bản từ khi phát triển cho tới khi chính thức xác nhận và đem vào sản 

xuất đại trà. 

 

Định mức nguyên vật liệu (BOM) 

Định mức nguyên vật liệu được quản lý trong hệ thống BFO theo hệ thống phân cấp. 

việc phân cấp được định nghĩa theo mức độ từ 0 – cấp nguyên vật liệu thô (đầu vào), 

rồi nâng cấp cho bán thành phẩm cấp 1, cấp 2… cho đến thành phẩm cuối cùng. Việc 

định nghĩa bao nhiêu cấp tùy thuộc vào nhu cầu và quy trình sản xuất của doanh 

nghiệp và hệ thống phân cấp BOM có tính kế thừa, cấp 02 có thể gọi cấp 01 là thành 

phần nguyên vật liệu và tương tự cho các cấp cao hơn. 
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Việc quản lý theo phiên bản giải quyết các bài toán sau: doanh nghiệp có thể sản xuất 

cùng một sản phẩm với nhiều phiên bản khác nhau đế đáp ứng nhu cầu khác nhau của 

khách hàng hoặc trong trường hợp phải sử dụng nguyên vật liệu thay thế. Đồng thời 

theo dõi được lịch sử trong quá trình sản xuất, hoàn thiện và phát triển sản phẩm. 

Quy trình sản xuất (Routing) 

Quy trình sản xuất được định nghĩa trong hệ thống, có thể là quy trình cho từng công 

đoạn lớn để sản xuất ra từng bán thành phẩm trung gian hoặc là quy trình liền mạch 

để sản xuất ra thành phẩm cuối cùng. 

Quy trình sản xuất (Routing) bao gồm các thông tin chính sau:  

 Nhóm thông tin tổng quan về quy trình sản xuất, bao gồm thông tin về bán 

thành phẩm/ thành phẩm: bao gồm các thông tin về mã bán thành phẩm/ mã 

thành phẩm để sản xuất ra, số phiên bản, và ngày hiệu lực áp dụng cho phiên 

bản này. 

 Nhóm thông tin chi tiết, bao gồm các thông tin về chi tiết các bước/ công đoạn 

sản xuất như: loại phương tiện sản xuất/ con người (nhóm tổ) tham gia trực tiếp 

vào quá trình sản xuất, mã tác vụ chuẩn, số công đoạn, các tác vụ kế tiếp và 

trước đó, thời gian chạy, thời gian chờ, thời gian cài đặt, thời gian di chuyển, 

thời gian xử lý tối thiểu, thời gian xử lý tối đa, đơn giá chi phí trực tiếp. Ngoài ra, 

phần chi tiết của quy trình sản xuất còn liên kết trực tiếp với mã nguyên vật liệu 

hoặc định mức nguyên vật liệu tham gia sản xuất. 
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Phương tiên sản xuất 

Phương tiện sản xuất bao gồm hoặc máy móc hoặc (và) con người tham gia vào quá 

trình sản xuất. Danh mục này cho phép định nghĩa năng suất và hiệu suất của từng 

máy móc/ nhóm máy móc hoặc từng nhân công/ tổ nhóm để tính năng lực sản xuất. 

Đồng thời cho phép cài đặt các chi phí trực tiếp và tỷ lệ chi phí gián tiếp theo đơn vị 

tính đặc thù. 
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Cài đặt 

Danh mục tác vụ chuẩn 

 

Danh mục tác vụ chuẩn (thao tác) bao gồm các thông tin: Mã, Diễn Giản, và Thực hiện 

bằng (Máy móc/ thủ công). Danh mục tác vụ chuẩn bao gồm các tác vụ trong sản xuất. 

Việc phân biệt phương pháp thực hiện có thể được dùng để hỗ trợ trong việc tính năng 

lực sản xuất và tính lương trong sản xuất, cũng như việc lấy tiêu chí để phân bổ chi phí 

chung trong quá trình tính giá thành sản xuất. 

Mã dừng 
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Danh mục mã dừng trong sản xuất bao gồm các thôn tin cơ bản dùng để phân tích và 

truy nguyên các nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn (dừng) trong các quy trình sản 

xuất trong thực tế. Từ đó, đưa ra các báo cáo thống kê nguyên nhân và tìm hành động 

phòng ngừa và khắc phục trong tương lai. 

 

Nguyên nhân sản xuất lỗi 

 

Danh mục nguyên nhân sản xuất lỗi bao gồm các thông tin để nhận diện các lỗi đồng 

thời cung cấp luôn các mã hành hàng phòng ngừa và khắc phục. Từ đó, hỗ trợ cho bộ 

phận kiểm tra chất lượng và các bộ phận sản xuất khác xác định và đưa ra các điều 

chỉnh thích hợp khi gặp xác lỗi trong quá trình sản xuất. 

Lịch phân xưởng 
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Lịch phân xưởng là danh mục bao gồm các lịch làm việc khác nhau cho từng nhóm bộ 

phận. Lịch phân xưởng bao gồm các thông tin: mã và diễn giải (tên gọi); các thông tin 

về ngày làm việc và thời gian làm việc trong tuần; các thông tin về các ngày nghỉ định 

kỳ hàng năm. 

 

Nhóm định khoản phương tiện sản xuất 

Nhóm định khoản phương tiên sản xuất được cài đặt cho từng nhóm chi phí có tính 

chất giống nhau. Việc cài đặt nhóm định khoản phương tiện sản xuất sẽ hỗ trợ quá 

trình hạch toán tự động cho các khoản tiêu hao. 
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Quy trình 

Kế hoạch sản xuất 

 



 

 9 

P
h

â
n

 h
ệ

 s
ả

n
 x

u
ấ

t 
|

  
1

1
/
1

/
2

0
1

0
 

Kế hoạch sản xuất có thể được tạo tự động từ chính sách tồn kho và kế hoạch bán 

hàng hoặc kế hoạch sản xuất được tạo bằn excel và sau đó import vào đầu kỳ. Tại 

cùng một thời điểm người dùng có thể đề ra nhiều phương án hoặc nhiều kế hoạch 

giao hàng. 

Đơn hàng sản xuất 

Đơn hàng sản xuất có thể được tạo từ kế hoạch sản xuất hoặc cũng có thể được tạo 

trực tiếp từ các đơn hàng bán. 

 

Lệnh sản xuất/ thẻ sản xuất 

Thẻ sản xuất được tạo chi tiết từ đơn hàng sản xuất. Hỗ trợ cho việc theo dõi chi tiết 

quá trình của từng thẻ sản xuất. Mỗi thẻ sản xuất có thể được tạo lập và theo dõi như 

là một mẻ sản xuất (từng lần sản xuất). 
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Điều độ sản xuất 

Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu và khả năng đáp ứng 

Việc tính toán nguyên vật liệu được hệ thống tính toán tự động dựa vào các thông tin 

cài đặt: định mức nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, kế hoạch bán hàng/ các đơn 

hàng bán yêu cầu, chính sách tồn kho. 
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Năng lực sản xuất 

Năng lực sản xuất được hệ thống tính toán tự động dựa trên các thông số được cài đặt 

sẵn: quy trình sản xuất, phương tiện sản xuất, kế hoạch bảo trì máy móc, lịch làm việc 

của các bộ phận, số lượng thành phẩm cần sản xuất theo lịch giao hàng của kế hoạch 

bán hàng hoặc của các đơn hàng bán. 

 

Lịch sản xuất 

Lịch sản xuất bao gồm các thông tin chi tiết cho việc sản xuất: phương tiện sản xuất 

them gia sản xuất, ngày giờ bắt đầu, ngày giờ kết thúc, mã thành phẩm, phân xưởng… 



 12 

P
h

â
n

 h
ệ

 s
ả

n
 x

u
ấ

t 
|

  
1

1
/
1

/
2

0
1

0
 

 

Cân bằng chuyền 

Để điều hành hiệu quả sản xuất, ta cần cân bằng dây chuyền sản xuất sau khi đã tính 

năng lực đáp ứng kế hoạch sản xuất. 

 

Sắp chuyền sẽ giúp ta tăng năng suất và hiệu suất sử dụng phương tiện sản xuất và 

đảm bảo tiến độ sản xuất so với kế hoạch đề ra. 
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Kết quả sản xuất 

Tiêu hao nguyên vật liệu 

Tiêu hao nguyên vật liệu có thể được cập nhật tự động theo định mức (lý thuyết) hoặc 

được cập nhật theo số lượng thực tế (có thể được hỗ trợ bằng các thiết bị tự động: cân 

điện tử…) để cập nhật vào hệ thống BFO hoặc được cập nhật bằng tay qua màn hình 

xuất tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất sau đây. 

Quá trình xuất tiêu hao có thể liên kết chặt chẽ theo quy trình để đối chiếu các thông 

tin: tiêu hao cho lệnh sản xuất/ thẻ sản xuất nào, mã phương tiện tham gia sản xuất, 

ca làm việc. 

Các chức năng hỗ trợ cho việc nhập liệu: Copy định mức tiêu hao từ mã định mức 

nguyên vật liệ (BOM), Copy từ phiếu chuyển kho đi sản xuất, Phân rã Item theo Kit 

(một Item là một tập hợp của nhiều mã Item). 
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Nhập thành phẩm sản xuất 

Chức năng ghi nhận số lượng sản phẩm đã được sản xuất, chức năng này cho phép ghi 

nhận số lượng thành phẩm được sản xuất theo từng công đoạn (bán thành phẩm) hoặc 

thành phẩm cuối cùng. 

BFO có thể hỗ trợ các liên kết với các thiết bị phần cứng để tự động hóa quá trình nhập 

thành phẩm theo từng công đoạn và các thiết bị kiểm tra chất lượng song song với quá 

trình ghi nhận sản phẩm lỗi. 

Việc ghi nhận thành phẩm sản xuất có thể theo dõi cho từng lệnh sản xuất, nhóm tổ 

sản xuất, mã ca sản xuất… để theo dõi và truy nguyên nguồn gốc của sản phẩm. Đồng 

thời, hệ thống còn cho phép ghi nhận các kết quả kiểm tra chất lượng. 
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QAQC trong sản xuất 

Hệ thống BFO hỗ trợ việc thiết lập QAQC đồng thời song song trong quy trình sản xuất 

hoặc nối tiếp trong quy trình sản xuất trong các công đoạn sản xuất. Việc thiết lập này 

đính kèm với danh mục mã lỗi và các biện pháp khắc phục cũng như phòng ngừa lỗi 

phát sinh. Hệ thống hỗ trợ chỉ định mã quy trình tái chế để thực hiện khắc phục lỗi của 

sản phẩm (nếu có). 

Quá trình kiểm tra có thể ghi nhận các thông tin chi tiết: mã đơn hàng sản xuất, các 

tiêu chí kiểm tra, số thứ tự các lần kiểm tra, số lượng đơn hàng, số lượng đếm thực tế, 

số lượng lấy mẫu và danh mục lỗi phát sinh kèm theo từng lô hàng hoặc chi tiết đến 

từng Serial của Item. 
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Bảng thống kê (dashboard) theo dõi tiến độ trả hàng 

Bảng điện tử (dashboad) theo dõi tiến độ trả hàng giúp các quản lý chuyền sản xuất và 
quản đốc theo dõi tiến độ trả hàng theo biên độ “khoảng thời gian” và màu sắc cảnh 
báo về năng suất theo từng công đoạn so sánh giữa kế hoạch (màu vàng) và thực tế 
sản xuất với màu sắc chuẩn như sau: 

 Màu trắng là chưa bắt đầu 
 Màu đỏ là không đạt 
 Màu xanh là đạt tiến độ) 

Các công đoạn như KCS (QA/QC), tái chế sản phẩm không phù hợp cũng được thống 

kê và theo dõi. 
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Tính giá thành sản xuất 

Hệ thống BFO hỗ trợ tính giá thành sản xuất theo nhiều phương pháp, đặc biệt hệ 

thống BFO hỗ trợ tính giá thành theo phương pháp tính giá thành theo thời kỳ theo giá 

thực tế và tính luôn giá theo công nợ nội bộ. 

Hệ thống BFO hỗ trợ tính giá thành từ khâu mua vào, lũy kế giá thành sản xuất cho 

không giới hạn cấp bán thành phẩm trung gian và điều chuyển nội bộ giữa các chi 

nhánh/ công ty con, quyết toán bán hộ sản phẩm giữa các chi nhánh, công ty con. Hệ 

thống BFO hỗ trợ phân bổ các chi phí sản xuất chung theo các tiêu chí: giá trị nguyên 

vật liệu chính, thời gian chạy máy, giá nhân công sản xuất. 

Ngoài ra, hệ thống BFO cho phép định nghĩa các bước tính giá thành tự động theo công 

đoạn để từ đó hệ thống tính toán tự động theo các bước được chỉ định theo nguyên tắc 

kho hàng, chi nhánh và nhóm cấp bán thành phẩm, thành phẩm. 

Báo cáo 
 Nhóm báo cáo theo dõi định mức nguyên vật liệu sản xuất. 

 Nhóm báo cáo về năng lực sản xuất. 

 Nhóm báo cáo theo dõi tiêu hao NVL cho sản xuất 

 Nhóm báo cáo theo dõi trạng thái sản xuất 

 Nhóm báo cáo về giá thành & lãi lỗ 

 Ngoài các nhóm báo cáo trên hệ thống còn cung cấp các chỉ số đo lường về tốc 

độ lưu chuyển hàng tồn kho và báo cáo động kéo thả theo dạng pivot table. 


